DANH SÁCH XÉT CÔNG NHẬN
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2020
(Theo Quyết định số 151/QĐ-VKS ngày 17/01/2020 của Viện trưởng VKSND Quảng Bình)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	LĐTT
	CSTĐCS

	
	I. Cấp tỉnh
	71 đ/c
	
	

	1
	Nguyễn Xuân Sanh
	Viện trưởng 
	
	X

	2
	Hoàng Thị Hồng Doãn
	Phó Viện trưởng 
	
	X

	3
	Nguyễn Tiến Hùng
	Phó Viện trưởng 
	
	X

	4
	Nguyễn Thái Bình
	Phó Viện trưởng
	
	X

	
	      Phòng 1
	04 đ/c
	
	

	5
	Đoàn Tiến Dũng
	Trưởng phòng
	
	X

	6
	Nguyễn Văn Tính
	Phó trưởng phòng
	
	X

	7
	Nguyễn Đức Bách
	KSV trung cấp
	
	X

	8
	Trần Thị Hoàng Nương
	KSV Sơ cấp
	
	X

	
	       Phòng 2
	05 đ/c
	
	

	9
	Lê Đắc Thanh
	Trưởng phòng
	
	X

	10
	Trần Minh Ngà
	Phó trưởng phòng
	
	X

	11
	Chế Thị Bích Thủy
	KSV Trung cấp
	
	X

	12
	Cao Phạm Tuân
	KSV trung cấp
	
	X

	13
	Trần Thị Nhung
	KSV Sơ cấp
	
	X

	
	      Phòng 3
	05 đ/c
	
	

	14
	Phạm Hữu Võ
	Trưởng phòng 
	
	Nghỉ hưu 01/7/2020

	15
	Nguyễn Thị Vân
	P. Trưởng phòng
	
	X

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	KSV Trung cấp
	
	X

	17
	Dương Văn Năm
	KSV Trung cấp
	
	X

	18
	Phan Thanh Ngọc
	KSV sơ cấp
	
	X

	
	       Phòng 7
	04 đ/c
	
	

	19
	Trần Thị Tuyết Nhung
	Trưởng phòng
	
	X

	20
	Cao Thị Minh Nguyệt
	P. Trưởng phòng
	
	X

	21
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	KSV Trung cấp
	
	X

	22
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	KSV Trung cấp
	
	X

	
	      Phòng 8
	05 đ/c
	
	

	23
	Nguyễn Văn Hùng
	Trưởng phòng
	
	X

	24
	Phạm Thị Thúy Hà
	P. Trưởng phòng
	
	X

	25
	Lê Thị Duẫn
	KTV chính
	
	Nghỉ hưu 01/02/2020

	26
	Hoàng Việt Hà
	KSV sơ cấp
	
	X

	27
	Phan Trọng Tấn
	Kiểm tra viên
	
	X

	
	     Phòng 9
	05 đ/c
	
	

	28
	Đoàn Công Minh
	Trưởng phòng
	
	X

	29
	Đặng Thị Kim Thủy
	P.Trưởng phòng 
	
	X

	30
	Nguyễn Thị Hường
	KSV Trung cấp
	
	X

	31
	Lê Thị Ngọc Loan
	KSV Trung cấp
	
	X

	32
	Lê Thị Phương Tuệ
	Kiểm tra viên
	X
	

	
	     Phòng 10
	04 đ/c
	
	

	33
	Trần Thị Trung
	Trưởng phòng
	
	X

	34
	Nguyễn Xuân Tiến
	P. Trưởng phòng
	
	Nghỉ hưu 01/5/2020

	35
	Nguyễn Anh Đức
	KSV Trung cấp
	
	X

	36
	Trương Thị Hồng
	Kiểm sát viên
	
	X

	
	    Phòng 11
	04 đ/c
	
	

	37
	Nguyễn Tấn Hòa
	Trưởng phòng
	
	X

	38
	Nguyễn Văn Sáng
	P. Trưởng phòng
	
	X

	39
	Nguyễn Thị Thái Bình
	KSV sơ cấp
	X
	

	40
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Chuyên viên
	X
	

	
	    Phòng 12
	03 đ/c
	
	

	41
	Nguyễn Quốc Tấn
	Trưởng phòng
	
	X

	42
	Nguyễn Đình Trực
	P. Trưởng phòng
	
	X

	43
	Hoàng Thị Nương
	Kiểm tra viên
	
	X

	
	     Phòng 15
	03 đ/c
	
	

	44
	Doãn Thị Mai
	Trưởng phòng
	
	X

	45
	Bùi Ngọc Anh
	P. Trưởng Phòng
	
	X

	46
	Trần Thị Lệ Thuyên
	Cán sự
	
	X

	
	Phòng Thanh tra
	03 đ/c
	
	

	47
	Cao Tiến Dũng
	Chánh thanh tra
	
	X

	48
	Nguyễn Thị Thu
	P. Chánh thanh tra
	
	X

	49
	Nguyễn Thị Bích Đào
	KSV Sơ cấp
	
	X

	
	Văn phòng tổng hợp
	22 đ/c
	
	

	50
	Nguyễn Ngọc Phượng
	Chánh Văn phòng 
	
	X

	51
	Hoàng Thị Bích Thủy
	PVP, KT trưởng
	
	X

	52
	Trần Văn Thể
	Phó Văn phòng
	
	X

	53
	Hoàng Minh Lượng
	Cơ yếu
	X
	

	54
	Mai Hoàng Hà
	Cơ yếu
	X
	

	55
	Hồ Thị Kim Hoa
	KSV sơ cấp
	X
	

	56
	Phạm Thành Đô
	Kiểm tra viên
	X
	

	57
	Nguyễn Thị Minh Tư 
	Kế toán
	X
	

	58
	Trần Ngọc Trung
	Chuyên Viên
	X
	

	69
	Trần Mạnh Hùng
	Chuyên Viên
	
	X

	60
	Nguyễn Xuân Quang
	Lái xe
	X
	

	61
	Trần Thanh Bình
	Lái xe
	X
	

	62
	Đặng Hải Xuân
	Lái xe
	X
	

	63
	Trần Thị Thu Hiền
	NV Văn thư
	X
	

	64
	Võ Thị Ngọc Anh
	KT viên, thủ quỹ
	X
	

	65
	Nguyễn Thị Phương 
	NV Phục vụ
	X
	

	66
	Lê Thị Ký
	NV Phục vụ
	
	X

	67
	Mai Thị Hương Giang
	NV Phục vụ
	
	X

	68
	Trần Quốc Toản
	NV điện nước
	
	X

	69
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	NV đánh máy
	X
	

	70
	Phan Văn Lộc 
	NV Bảo vệ
	
	X

	71
	Võ Văn Quang
	NV Bảo vệ
	X
	

	
	II. Cấp huyện
	121 đ/c
	
	

	
	VKS  Lệ Thủy
	15 đ/c
	
	

	1
	Lê Thị Bé
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Trần Quang Hoàn
	Phó Viện trưởng
	
	X

	3
	Hoàng Thị Kim Huế
	Phó Viện trưởng
	
	X

	4
	Dương Đại Phong
	Kiểm sát viên
	
	X

	5
	Lê Ngọc Diện
	Kiểm sát viên
	
	X

	6
	Ngô Đình Mười
	Kiểm sát viên
	X
	

	7
	Nguyễn Thị Hoa
	Kiểm sát viên
	X
	

	8
	Nguyễn Thị Diệp
	Kiểm sát viên
	X
	

	9
	Lê Phan Lộc Nhung
	Kiểm sát viên
	
	X

	10
	Tống Mỹ Linh
	Kiểm tra viên
	X
	

	11
	Nguyễn Thị Hoài Trinh
	Chuyên viên
	X
	

	12
	Phạm Thị Vân
	Kế toán
	X
	

	13
	Lê Ngọc Bản
	NV Bảo vệ
	X
	

	14
	Đoàn Thị Thanh Trà
	NV phục vụ
	X
	

	  15
	Lê Thanh Nguyên Vũ
	NV lái xe
	X
	

	
	VKS Quảng Ninh
	14 đ/c
	
	

	1
	Hoàng Anh Vũ
	 Viện trưởng
	
	X

	2
	Lê Thế Thanh
	Phó Viện trưởng
	
	X

	3
	Trương Thị Hương
	Phó Viện trưởng
	
	X

	4
	Nguyễn Duy Triều
	Kiểm sát viên
	X
	

	5
	Đinh Thị Đức
	Kiểm sát viên
	X
	

	6
	Phan Bảo Cường
	Kiểm sát viên
	X
	

	7
	Lê Minh Quyền
	Kiểm sát viên
	
	X

	8
	Đặng Thị Hồng Nhung
	Kiểm tra viên
	
	X

	9
	Lê Thị Hồng Mận
	Kiểm tra viên
	X
	

	10
	Trần Quang Hiếu
	Chuyên viên
	X
	

	11
	Nguyễn Hữu Trọng
	Chuyên Viên
	X
	

	12
	Trần Thị Hoàng Trang
	Kế toán
	X
	

	13
	Bùi Việt Bình
	NV Bảo vệ
	X
	

	14
	Hoàng Thị Mỵ Linh
	NV Phục vụ
	X
	

	
	VKS  TP. Đồng Hới
	19 đ/c
	
	

	1
	Nguyễn Thị Lệ Hà
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Hoàng Thị Gia Khương
	Phó Viện trưởng
	
	X

	3
	Nguyễn Xuân Kỉnh
	Phó Viện trưởng
	
	X

	4
	Ngô Hải Nam
	Kiểm sát viên
	
	X

	5
	Trần Thị Thu Hiền
	Kiểm sát viên
	X
	

	6
	Nguyễn Hữu Cường
	Kiểm sát viên
	X
	

	7
	Nguyễn Thành Huế
	Kiểm sát viên
	X
	

	8
	Lê Anh Tuấn
	Kiểm sát viên
	
	X

	9
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Kiểm sát viên
	X
	

	10
	Nguyễn Thành Chung
	Kiểm sát viên
	
	X

	11
	Võ Thị Hoàng Mai
	Kiểm sát viên
	X
	

	12
	Dương Thị Hạnh
	Kiểm sát viên
	X
	

	13
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Kiểm tra viên
	X
	

	14
	Nguyễn Thanh Lâm Tùng
	Kiểm tra viên
	X
	

	15
	Bùi Thị Vy
	Kế toán
	X
	

	16
	Nguyễn Thị Luận
	NV phục vụ
	
	X

	17
	Nguyễn Anh Thơ
	NV Bảo vệ
	X
	

	18
	Võ Thị Hương Giang
	NV phục vụ
	X
	

	19
	Trần Quốc Tiến
	NV lái xe
	X
	

	
	VKS Bố Trạch
	16 đ/c
	
	

	1
	Trần Quốc Vinh
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Mai Anh Sơn
	Phó Viện trưởng
	X
	

	3
	Trần Cẩm Thanh
	Phó Viện trưởng
	
	X

	4
	Phan Mạnh Giang
	Kiểm sát viên
	
	X

	5
	Đinh Văn Phúc
	Kiểm sát viên
	X
	

	6
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi
	Kiểm sát viên
	X
	

	7
	Lưu Minh Phương
	Kiểm sát viên
	
	X

	8
	Hoàng Thị Bích Liên
	Kiểm sát viên
	
	X

	9
	Nguyễn Lương Việt
	Kiểm sát viên
	X
	

	10
	Nguyễn Thị Hương
	Kiểm sát viên
	X
	

	11
	Dương Thị Thương
	Kiểm tra viên
	X
	

	12
	Nguyễn Cao Cường
	Kiểm tra viên
	X
	

	13
	Phạm Quý Hùng
	Chuyên viên
	X
	

	14
	Hồ Thanh Hải
	Kế toán
	X
	

	15
	Lê Văn Trang
	NV Bảo vệ
	X
	

	16
	Nguyễn Thị Hà
	NV phục vụ
	X
	

	
	VKS thị xã Ba Đồn
	16 đ/c
	
	

	1
	Võ Đông Sơn
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Hoàng Thị Phương Lý
	Phó Viện trưởng
	
	X

	3
	Nguyễn Khánh Hà 
	Phó Viện trưởng
	
	X

	4
	Trần Ngọc Hà
	Kiểm sát viên
	
	X

	5
	Lê Thị Phương Nhung
	Kiểm sát viên
	
	X

	6
	Nguyễn Hoài Sơn
	Kiểm sát viên
	
	X

	7
	Trần Quốc Trọng
	Kiểm sát viên
	
	X

	8
	Nguyễn Ngọc Giang
	Kiểm sát viên
	
	X

	9
	Nguyễn Thị Linh
	Kiểm tra viên
	X
	

	10
	Hà Thị Mỹ Linh
	Kiểm tra viên
	X
	

	11
	Nguyễn Thị Giang
	Kiểm tra viên
	X
	

	12
	Đinh Thị Tố Nga
	Chuyên viên
	X
	

	13
	Đinh Thị Mỹ Hạnh 
	Kế toán
	X
	

	14
	Hoàng Minh Trí
	NV Lái xe
	X
	

	15
	Nguyễn Xuân Phượng
	NV Bảo vệ
	X
	

	16
	Trần Thị Kim Linh
	Tạp vụ
	X
	

	
	VKS Quảng Trạch
	14 đ/c
	
	

	1
	NguyÔn Sü Hïng
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Nguyễn Quang Tâm
	Phó Viện trưởng
	
	X

	3
	Nguyễn Tiến Tài
	Phó Viện Trưởng
	
	X

	4
	§inh Xu©n Th¾ng
	KiÓm s¸t viªn
	
	X

	5
	Phạm Văn Duẫn
	KiÓm s¸t viªn
	
	X

	6
	§µm Xu©n T©n
	KiÓm sát viên
	
	X

	7
	Tạ Phong Linh
	Kiểm sát viên
	
	X

	8
	Nguyễn Thị Thanh Long
	Kiểm tra viên
	
	X

	9
	Mai Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	X
	

	10
	Phạm Quang Hòa
	Chuyên viên
	X
	

	11
	Đỗ Thị Hương Nhạn
	Kế toán
	
	X

	12
	Trần Lan Anh
	NV phục vụ
	X
	

	13
	Đinh Xuân Thắng
	Lái xe
	X
	

	14
	Nguyễn Quang Hiếu
	NV bảo vệ
	X
	

	
	VKS Tuyên Hóa
	14 đ/c
	
	

	1
	Mai Thị Dương Liễu
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Phan Quang Phú
	P. Viện trưởng
	
	X

	3
	Nguyễn Thái
	P. Viện trưởng
	
	X

	4
	Phan Ngọc Hải
	Kiểm sát viên
	
	X

	5
	Đinh Kiên Quyết
	Kiểm sát viên
	X
	

	6
	Trần Anh Tuấn 
	Kiểm sát viên
	X
	

	7
	Nguyễn Thị Hoa Huệ
	Kiểm sát viên
	X
	

	8
	Nguyễn Anh Tú
	Kiểm tra viên
	X
	

	9
	Cao Mỹ Giang
	Kiểm tra viên
	
	X

	10
	Lê Thị Thùy Linh
	Chuyên viên
	X
	

	11
	Đoàn Phương Linh
	Kế toán 
	X
	

	12
	Nguyễn Thái Sơn
	Lái xe
	
	X

	13
	Đoàn Xuân Nguyên
	Bảo vệ
	X
	

	14
	Lê Thị Hiếu
	Phục vụ
	X
	

	
	VKS Minh Hóa
	13 đ/c
	
	

	1
	Lê Trung Chính
	Viện trưởng
	
	X

	2
	Tô Hoài
	Phó Viện trưởng
	
	X

	3
	Đinh Trần Trung Hiếu
	Phó Viện trưởng
	
	X

	4
	Cao Thị Mỹ Hoa
	Kiểm sát viên
	
	X

	5
	Đinh Thị Thanh Nga
	Kiểm sát viên
	
	X

	6
	Đinh Thị Hoài Thanh
	Kiểm sát viên
	
	X

	7
	Võ Văn Lực
	Kiểm tra viên
	X
	

	8
	Đinh Thị Linh Giang
	Chuyên viên
	X
	

	9
	Dương Ngọc Thạch
	Chuyên viên
	X
	

	10
	Trần Thị Nhật Thùy
	Chuyên viên
	X
	

	11
	Nguyễn Thị Lê Na 
	Kế toán 
	X
	

	12
	Đinh Văn Hiền
	NV Bảo vệ
	X
	

	13
	Cao Thị Mai
	NV phục vụ
	X
	





